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I. LÍ THUYẾT
TRẮC NGHIỆM
+ Bài 6: Tôn sư trọng đạo
+ Chủ đề: Quan tâm, cảm thông và chia sẻ
+ Bài 8: Khoan dung
+ Bài 9: Xây dựng gia đình văn hóa
+ Bài 10: Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ
LÝ THUYẾT
+ Bài 6: Tôn sư trọng đạo
+ Bài 8: Khoan dung
+ Bài 9: Xây dựng gia đình văn hóa
BÀI TẬP:
+ Bài 8: Khoan dung
+ Bài 9: Xây dựng gia đình văn hóa
II. HÌNH THỨC KIỂM TRA
Nếu kiểm tra trực tuyến: 50% Trắc nghiệm, 50% Tự luận 
Nếu kiểm tra trực tiếp: 100% Tự luận (Lý thuyết và bài tập)
III. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THAM KHẢO
Em hãy chọn phương án đúng nhất của các câu sau:
BÀI 6: TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO
Câu 1. Thế nào là tôn sư trọng đạo?
A. Là tôn trọng, biết ơn những thầy cô giáo đã dạy mình.
B. Là tôn trọng, biết ơn những thầy giáo, cô giáo luôn bênh vực mình.
C. Là tôn trọng, biết ơn với những thầy cô mà mình yêu mến.
D. Là tôn trọng, kính yêu và biết ơn những người làm thầy giáo, cô giáo.
Câu 2. Tôn sư trọng đạo có ý nghĩa như thế nào?
A. Giúp cho con người có được sự kính trọng từ mọi người.
B. Giúp cho con người cảm thấy thoải mái và được tôn trọng.
C. Là truyền thống quý báu của dân tộc, cần được giữ gìn và phát huy.
D. Giúp con người có nghị lực để vượt qua khó khăn, thử thách.
Câu 3. Biểu hiện nào dưới đây thể hiện tôn sư trọng đạo?
A. Chỉ chào hỏi những thầy cô ở trường.		
B. Luôn coi trọng và làm theo đạo lí mà thầy cô đã dạy.
C. Tặng quà thầy để thầy cho điểm cao.		
D. Chỉ chào hỏi những thầy cô trực tiếp dạy mình.
Câu 4. Biểu hiện nào dưới đây không thể hiện tôn sư trọng đạo?
A. Chào hỏi thầy cô bất cứ đâu.
B. Đến thăm thầy cô nhân ngày 20/11.
C. Thăm hỏi thầy cô khi thầy cô ốm đau.
D. Nói xấu thầy cô khi bị nhắc nhở.
Câu 5. Trong các hành vi dưới đây, hành vi nào không thể hiện sự tôn sư trọng đạo?
A. H không bao giờ chào hỏi thầy cô nếu gặp ngoài đường.
B. G luôn chăm chú, lắng nghe thầy cô giảng bài.
C. M đến thăm thầy cô giáo cũ nhân ngày 20/11.
D. N luôn yêu mến, kính trọng thầy cô giáo.
Câu 6. Hành vi nói xấu, chê bai thầy cô giáo cũ thể hiện điều gì?
A. Sống giản dị
B. Chí công vô tư.
C. Vô lễ với thầy cô.
D. Trung thực ngay thẳng.
Câu 7. Bạn H khi gặp thầy cô giáo cũ vẫn thường chào hỏi, quan tâm thầy cô. Việc làm của H thể hiện điều gì?
A. H là người biết yêu thương người khác.
B. H là người luôn giữ lời hứa.
C. H là người biết quan tâm đến mọi người.
D. H là người luôn tôn trọng, kính yêu thầy cô. 
Câu 8. Hằng năm, sắp đến ngày 20/11 nhà trường đều tổ chức đợt thi đua chào mừng 20/11 như: Hoa điểm 10, viết báo tường, thi văn nghệ… Các việc làm đó thể hiện điều gì?
A. Tri ân các thầy cô giáo.
B. Giúp đỡ các thầy cô giáo.
C. Tri ân học sinh.
D. Giúp đỡ học sinh.
CHỦ ĐỀ: SỰ QUAN TÂM, CẢM THÔNG VÀ CHIA SẺ		
Câu 9. Hành vi nào dưới đây thể hiện sự đoàn kết, tương trợ?
A . Làm bài tập hộ bạn. 
B . Chép bài cho bạn khi bạn bị ốm.
C . Bênh vực bạn thân khi bạn có khuyết điểm
D . Cho bạn chép bài để bạn cùng được điểm cao như mình
Câu 10. Để chiến thắng được đại dịch covid – 19 chúng ta cần:  
A. Đoàn kết.                   
B. Tự trọng.                  
C. Giản dị.              
D. Khiêm tốn.
Câu 11. Vân bị bệnh phải xin phép nghỉ học ở nhà một tuần. Chi đội lớp 7A cử các bạn trong lớp thay phiên nhau chép cho Vân sau mỗi buổi học. Việc làm của các bạn thể hiện 
A. tinh thần khiêm tốn. 
B. tinh thần đoàn kết, tương trợ.
C. sống giản dị với bạn bè trong lớp.
D. tinh thần khoan dung với mọi người.
Câu 12. Câu ca dao, tục ngữ thể hiện tình yêu thương con người.
A. Thương người như thể thương thân
B. Lá lành đùm lá rách
C. Kính lão đắc thọ
D. A, B, C

Câu 13. “Không ai sinh ra đã căm ghét người khác bởi vì màu da, xuất thân hay tôn giáo. Con người phải học để hận thù, và nếu họ có thể học được hận thù, họ cũng có thể được dạy biết..........., vì .............đến với trái tim con người tự nhiên hơn là thứ tình cảm đối lập với nó”. Nelson Mandela Điền từ thích hợp vào chỗ chấm
A. Yêu thương, tình yêu thương
B. Thù hận, lòng thù hận
C. Khoan dung, lòng nhân ái
D. Tốt bụng, lòng tốt
BÀI 8: KHOAN DUNG
Câu 14. Thế nào là khoan dung?
A. Là rộng lòng tha thứ.
B. Là sự ích kỉ, hẹp hòi.
C. Là không tôn trọng người khác.
D. Là không tha thứ cho người khác.
Câu 15. Khoan dung có ý nghĩa như thế nào?
A. Sẽ được mọi người yêu quý và tin cậy.
B. Sẽ tạo được mối quan hệ tốt trong công việc.
C. Sẽ được người khác giúp đỡ lại khi gặp khó khăn.			
D. Giúp cho con người mau chóng có được địa vị trong xã hội.
Câu 16. Tôn trọng và thông cảm, biết tha thứ cho người khác khi họ hối hận và sửa chữa lỗi lầm là biểu hiện của đức tính nào dưới đây?
A. Đoàn kết.
B. Giữ chữ tín.
C. Khoan dung.
D. Yêu thương con người.
Câu 17. Biểu hiện nào dưới đây thể hiện không khoan dung với người khác?
A. Nhường nhịn bạn bè, trẻ nhỏ.
B. Bỏ qua lỗi nhỏ cho bạn.
C. Lắng nghe, thấu hiểu người khác.
D. Mắng nhiếc người khác khi không vừa ý.
Câu 18. Câu tục ngữ nào sau đây thể hiện khoan dung?
A. Đói cho sạch rách cho thơm.            
B. Cây ngay không sợ chết đứng.
C. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn.           
D. Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại.   
Câu 19. Biểu hiện nào dưới đây không phải là phẩm chất khoan dung?
A. Tha lỗi cho người khác.
B. Nhường nhịn em nhỏ.
C. Che giấu khuyết điểm cho bạn.
D. Chăm chú lắng nghe để hiểu mọi người.
 Câu 20. Trong các hành vi dưới đây, hành vi nào thể hiện sự khoan dung?
A. H luôn đổ lỗi cho người khác.
B. Y luôn chê bai người khác trước mặt họ.
C. T luôn tìm cách che giấu khuyết điểm cho các bạn.
D. K luôn có thái độ công bằng, thông cảm với người khác.
Câu 21. Bà H luôn lắng nghe, khuyên bảo và tha thứ lỗi lầm cho những đứa cháu. Việc làm đó thể hiện bà là người như thế nào?
A. Bà là người có lòng bao dung.
B. Bà là người biết quan tâm đến người khác. 
C. Bà là người sống tiết kiệm.
D. Bà là người sống giản dị.
Câu 22. Hành vi nào dưới đây không thể hiện lòng khoan dung?
A. Giúp đỡ trẻ em mồ côi.
B. Xa lánh, coi thường những bạn khuyết tật.
C. Chia sẻ khó khăn với những bệnh nhân covid.
D. Yêu thương, kính trọng mọi người xung quanh. 
Câu 23. Khoan dung làm cho cuộc sống và quan hệ giữa mọi người có ý nghĩa như thế nào?
A. Đoàn kết với mọi người xung quanh.             
B. Hợp tác với mọi người xung quanh.
C. Lành mạnh, thân ái, dễ chịu. 
D. Hòa nhập với mọi người.
Câu 24. Do sơ suất trong quá trình xây dựng nhà, ông A đã làm rơi gạch vụn sang sân nhà ông B. Ông B thấy vậy liền chửi bới gia đình ông A và dọa đánh ông A. Nhận xét của em về ông B là gì?
A. Ông B là người khoan dung.
B. Ông B là người khiêm tốn.
C. Ông B là người hẹp hòi, ích kỉ.
D. Ông B là người cẩn thận.
Câu 25. Mặc dù biết N luôn đặt điều nói xấu mình, nhưng H vẫn tha thứ và tôn trọng N. Hành động đó thể hiện H là người như thế nào?
A. Là người có lòng khoan dung.
B. Là người biết giản dị.
C. Là người có lòng tự trọng.
D. Là người khiêm tốn. 
Câu 26. Một lần bạn H để quên cuốn nhật ký ở trong ngăn bàn, bạn D rất tò mò nên đã mở ra xem. Biết D đọc trộm cuốn nhật ký của mình H đã rất giận và đã to tiếng mắng D, còn D thì liên tục xin lỗi H, nhưng H không chấp nhận và luôn tìm cách để nói xấu D với người khác. Nhận xét nào dưới đây là đúng khi nói về H?
A. H làm như vậy là đúng, thể hiện “có qua thì phải có lại”.
B. H làm như vậy là đúng thể hiện H là người thẳng thắn.
C. H làm như vậy là sai, thể hiện H là người không biết giúp đỡ bạn bè.
D. H làm như vậy là sai, thể hiện H là người chưa có lòng bao dung với người khác.
BÀI 9: XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN HÓA
Câu 27. Hành vi nào không đúng khi xây dựng gia đình văn hóa?
A. Là Chủ tịch xã Ông H luôn bao che cho con mình để đạt thành tích gia đình văn hóa.
B. Gia đình Ông B luôn giúp đỡ mọi người lúc khó khăn.
C. Ông H luôn chăm lo cho gia đình chu đáo, với mọi người ông có thái độ hòa nhã.
D. Ông B dạy dỗ các con luôn sống yêu thương giúp đỡ mọi người, không làm những việc sai trái.
Câu 28. Thời xưa, chỉ có con trai mới được đi học còn con gái phải ở nhà lo việc đồng áng. Điều kiện đó nếu đến ngày nay có được công nhận là gia đình có văn hóa không?
A. Có vì chỉ có con trai mới đủ sức khỏe đi học.
B. Có vì con gái yêu đuối nên chỉ phù hợp với việc nhà.
C. Không vì nam và nữ bình đẳng.
D. Có vì con trai vẫn là trụ cột trong gia đình.
Câu 29. Hành vi nào góp phần xây dựng gia đình văn hóa?
A. Gia đình nhất thiết phải đẻ được con trai.    
B. Vợ chồng hòa thuận, yêu thương nhau.
C. Bố đánh đập con tàn nhẫn.                       
D. Con cái không chịu đi học, đua đòi ăn chơi.
Câu 30. Thế nào là gia đình văn hóa?
A. Là gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ.
B. Là gia đình có sự phân biệt đối xử rõ ràng giữa nam và nữ.
C. Là gia đình có sự phân quyền rõ ràng giữ những thành viên.
D. Là gia đình có thể sinh được nhiều con.
Câu 31. Việc xây dựng gia đình văn hóa có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi người và với toàn xã hội?
A. Góp phần làm cho đất nước giàu mạnh hơn, con người thông minh hơn.
B. Góp phần làm cho đất nước phát triển nhanh về kinh tế, con người phát triển tốt hơn.
C. Góp phần xây dựng xã hội văn minh, tiến bộ, hình thành nhân cách cho con người.
D. Góp phần xây dựng xã hội văn minh, giúp con người tự tin hơn.
Câu 32. Em đồng ý với ý kến nào dưới đây về xây dựng gia đình văn hóa?
A. Việc nhà là việc của mẹ và con gái.
B. Trong gia đình nhất thiết phải có con trai.
C. Gia đình có càng đông con thì gia đình ấy càng hạnh phúc, ấm no.
D. Con cái có thể tham gia bàn bạc các công việc của gia đình.
Câu 33. Em không đồng ý với ý kến nào dưới đây về xây dựng gia đình văn hóa?
A. Mọi người trong gia đình cùng nhau chia sẻ, giúp đỡ nhau trong công việc.
B. Trong gia đình, chỉ người đàn ông có quyền quyết định mọi việc.
C. Thực hiện kế hoạch hóa gia đình là góp phần xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
D. Mỗi thành viên trong gia đình cần thực hiện đúng trách nhiệm và bổn phận của bản thân.
Câu 34. Gia đình ông Q buôn bán thuốc lá lậu,  ông Q sống vui vẻ và hạnh phúc và rất hay ủng hộ tiền cho thôn và xã để xây dựng nhà văn hóa. Gia đình ông Q có đạt gia đình văn hóa không?
A. Không vì gia đình ông Q vi phạm pháp luật vì buôn bán lậu.
B. Có vì gia đình ông Q sống vui vẻ hạnh phúc không có bất đồng.
C. Có vì gia đình ông Q có công trong việc ủng hộ xây dựng nhà văn hóa.
D. Không vì gia đình ông không tham gia các hoạt động của tập thể.
Câu 35. Gia đình nhà bà M có chồng suốt ngày rượu say đánh vợ, con trai thì bị nghiện, trộm cắp và bị bắt đi tù; con gái đạt giải Nhất cuộc thi học sinh giỏi môn Toán; bà M sống hòa thuận với hàng xóm láng giềng. Gia đình này có đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa không?
A. Không vì con bà M bị đi tù, chồng thì nghiện rượu đánh vợ.
B. Không vì gia đình bà M không ủng hộ gì cho hàng xóm.
C. Có vì có con gái đạt giải cao và vợ sống hòa thuận với láng giềng.
D. Có vì gia đình bà vẫn chấp hành nội qui làng, xã.
Câu 36. Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, đoàn kết với xóm giềng và làm tốt nghĩa vụ công dân được gọi là?
A.Gia đình đoàn kết.
B.Gia đình hạnh phúc.
C.Gia đình vui vẻ.
D.Gia đình văn hóa.
Câu 37. Góp phần xây dựng gia đình văn hóa học sinh cần phải làm gì?
A.Chăm ngoan, học giỏi.
B.Kính trọng, giúp đỡ ông bà.
C.Không ăn chơi đua đòi.
D.Tất cả các đáp án trên.
BÀI 10: GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG TỐT ĐẸP CỦA GIA ĐÌNH, DÒNG HỌ
Câu 38. Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ là:
A. Góp phần làm phong phú truyền thống. 		
B. Giúp ta có thêm kinh nghiệm.
C. Tự hào về truyền thống của gia đình. 	
D. Tiếp nối, phát triển và làm rạng rỡ truyền thống.
Câu 39. Biểu hiện của việc không giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ là?
A. Lưu giữ nghề làm gốm.                           
B. Quảng bá nghề làm nón lá ra nước ngoài.
C. Truyền lại kinh nghiệm làm nón cho con cháu.
D. Không kế thừa truyền thống của gia đình vì cho rằng nó lạc hậu. 
Câu 40. Ngoài truyền thống của gia đình, dòng họ còn tồn tại truyền thống nào?
A. Truyền thống làng, xã.                       
B. Truyền thống vùng, miền.
C. Truyền thống dân tộc.                             
D. Tất cả các đáp án trên
Câu 41. Gia đình ông H có 3 người con, ông yêu cầu tất cả phụ nữ trong nhà chỉ được ăn cơm dưới bếp và không được tham gia đóng góp ý kiến vào bất cứ công việc nào của gia đình, dòng họ. Việc làm của ông H thể hiện ông là người như thế nào?
A. Ông H là người có vai trò quan trọng trong gia đình.
B. Ông H là người có suy nghĩ cổ hủ, lạc hậu.
C. Ông H là người có tiếng nói trong dòng họ.
D. Ông H là người có suy nghĩ tiến bộ.
Câu 42. Hàng năm cứ vào cuối năm học, dòng họ D luôn tổ chức tặng quà cho các con, cháu đạt kết quả cao trong học tập. Việc làm đó thể hiện điều gì?
A. Thể hiện lối sống giản dị của gia đình
B. Khoe khoang với dòng họ khác.
C. Phô trương cho mọi người biết
D. Động viên tinh thần và khích lệ con cháu học tập tốt.
Câu 43. “Gia đình là tế bào của xã hội” nói về điều gì?
A. Đặc điểm của gia đình.
B. Tính chất của gia đình.
C. Mục đích của gia đình.                                                    
D. Vai trò quan trọng của gia đình đối với xã hội.               
Câu 44. Câu tục ngữ: “Đi một ngày đàng học một sàng khôn” nói về truyền thống nào ?
A. Truyền thống đoàn kết.                         
B. Truyền thống hiếu học.
C. Truyền thống tôn sư trọng đạo.
D. Truyền thống nhân nghĩa
Câu 45. Hiếu thảo là một trong những … tốt đẹp của gia đình, dòng họ được lưu truyền từ đời này sang đời khác.
A. hủ tục.	
B. tinh hoa.
C. hành động.	
D. truyền thống.
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